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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 12D2050001 Lê Quang An 5 8 6 7 7 6 5 5 7 5 6 6 10 6.68 68 TB Khá

2 12D2050003 Hoàng Xuân Anh 3 29 5 5 5 7 5 5 6 5 6 5 10 6.03 44 TB Khá

3 12D2050005 Ngô Gia Bảo 9 9 9 8 6 7 7 7 7 7 9 7.92 79 Khá

4 12D2050007 Nguyễn Hoàng Chiến 5 6 6 7 8 8 5 6 7 7 8 10 7.24 70 Khá

5 11D0030022 Trần Bảo Duy 2 10 7 6 7 8 5 5 7 7 6 6 10 6.97 66 TB Khá

6 12D2050015 Lê Tiến Đạt 1 6 8 8 8 7 6 7 6 6 8 10 7.41 82 Khá

7 12D2050098 Nguyễn Tiến Đạt 3 1 6 7 6 8 7 5 8 8 7 7 10 7.24 70 Khá

8 12D2050017 Nguyễn Anh Đức 3 9 5 6 7 7 5 5 7 5 7 7 10 6.68 64 TB Khá

9 12D2050019 Nguyễn Hoàng Giang 3 7 8 8 7 6 5 7 6 7 7 9 7.19 69 Khá

10 12D2050021 Nguyễn Văn Hào 7 31 5 5 5 8 5 5 6 5 6 5 10 6.05 55 TB Khá

11 12D2050023 Nguyễn Văn Hiền 1 1 8 8 8 8 5 8 8 7 7 8 10 7.92 85 Khá

12 12D2050025 Nguyễn Ngọc Hiếu 4 16 5 5 6 7 5 5 6 5 6 5 10 6.16 59 TB Khá

13 12D2050027 Phạm Tấn Hoàng 1 4 7 7 8 7 5 5 7 6 7 7 10 7.22 73 Khá

14 12D2050031 Nguyễn Ngọc Huy 16 6 6 7 7 5 5 7 7 6 7 10 6.89 63 TB Khá

15 12D2050033 Nguyễn Văn Huynh 2 5 5 6 6 5 6 7 7 6 5 10 6.46 65 TB Khá

16 12D2050035 Trần Cao Khả 1 2 8 7 7 7 8 6 6 7 8 8 10 7.70 71 Khá

17 12D2050036 Trần Đình Duy Khương 9 6 7 6 7 8 8 5 6 7 8 6 10 7.30 69 Khá

18 12D2050038 Đặng Gia Lạc 6 6 7 7 5 5 7 6 6 6 10 6.73 68 TB Khá

19 12D2050040 Nguyễn Quang Linh 4 7 9 9 9 7 5 7 7 7 6 10 7.68 77 Khá

20 12D2050042 Phạm Minh Long 5 7 7 8 8 8 5 7 8 7 8 10 7.73 70 Khá

21 12D2050044 Trương Hoàng Minh 2 9 9 9 7 8 6 8 8 7 9 10 8.46 83 Giỏi

22 12D2050050 Trần Phúc Nhơn 1 3 7 8 8 9 7 7 7 8 7 7 10 7.81 71 Khá

23 11D0030084 Đặng Phát 16 6 6 6 8 7 5 7 7 7 6 10 6.95 64 TB Khá

24 11D0030087 Nguyễn Hoàng Phong 1 15 7 5 5 6 7 5 8 7 7 7 10 7.00 59 Khá

25 12D2050060 Huỳnh Tấn Qui 2 7 7 7 8 5 5 7 8 6 5 9 6.86 80 TB Khá

26 12D2050062 Trần Văn Tân 3 3 6 5 5 7 5 5 7 6 6 7 10 6.49 67 TB Khá

27 12D2050064 Nguyễn Minh Thắng 2 5 6 6 9 5 5 7 6 6 7 10 6.59 67 TB Khá

28 12D2050066 Đỗ Nhật Thành 6 1 6 7 9 8 5 5 7 7 6 8 10 7.32 76 Khá

29 12D2050068 Nguyễn Tiến Thành 1 4 6 8 6 9 6 6 7 6 7 5 10 6.92 69 TB Khá

30 12D2050073 Mai Ngọc Thuận 3 11 7 6 5 8 8 5 6 7 8 5 10 6.95 71 TB Khá

31 12D2050074 Nguyễn Hoàng Thuận 1 8 8 8 8 9 6 8 8 8 9 10 8.32 82 Giỏi

32 12D2050076 Lê Hoàng Thy 1 6 7 8 6 8 5 7 7 8 8 10 7.54 69 Khá

33 12D2050078 Trần Quang  Tín 3 5 7 7 9 9 9 6 7 7 7 8 10 7.97 83 Khá

34 12D2050080 Nguyễn Thành Toàn 2 6 8 8 8 8 5 7 7 8 7 10 7.57 76 Khá

35 12D2050082 Huỳnh Thanh Trà 2 7 9 8 7 9 7 6 7 7 8 10 7.89 79 Khá

36 12D2050083 Hoàng Lê Minh Trí 10 17 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 8 6.43 63 TB Khá

37 12D2050086 Trần Minh Trung 2 5 6 6 7 7 8 6 7 7 7 6 10 7.22 68 Khá

38 11D0030422 Đỗ Quốc Tuấn 1 31 6 6 6 7 8 5 7 7 7 7 10 7.08 55 Khá

39 12D2050089 Nguyễn Văn Tùng 1 6 6 8 7 7 5 7 7 7 6 10 7.19 70 Khá
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